Phụ lục số 1

Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin:

- Tên Quỹ ....

- Địa chỉ...

- Số điện thoại (nếu có)....

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM:........................

Đơn vị: .....đồng

	Các khoản thu
	Số tiền
	Sử dụng nguồn thu 
	Số tiền 

	1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:

2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể từng mục đích và địa chỉ mà người tài trợ uỷ nhiệm cho quỹ)

3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung (không theo địa chỉ cụ thể)

4-Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể.

Thu khác

_____________

Tổng cộng: 

Tồn quỹ cuối kỳ: 
	 

 

 

 

 

 

 
	1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể các khoản chi cho từng mục đích và địa chỉ cụ thể)

2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của quỹ: (Ghi chi tiết theo từng chương trình, đề án, từng mục đích)

3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể.

4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có).

____________

Tổng cộng: 
	 


	Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới biểu
	Ngày ...........tháng ........năm........ 

Trưởng ban quản lý quỹ

(Chủ tài khoản)


 

Phụ lục số 2

Mẫu CKQ 02

Đơn vị công bố thông tin:

- Tên Quỹ ....

- Địa chỉ...

- Số điện thoại (nếu có)....

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM:........................

(Đơn vị: .....đồng)

	Các khoản thu
	Số tiền
	Sử dụng nguồn thu 
	Số tiền 

	Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:

Thu từ các nguồn trong năm:

- Hỗ trợ của ngân sách các cấp;

- Thu từ viện trợ, tài trợ trong và ngoài nước;

- Thu từ huy động đóng góp;

- Thu lãi từ khoản tiền gửi (nếu có)

- Thu khác;

--------------------

Tổng cộng: 

Tồn quỹ cuối kỳ
	 
	1- Chi đầu tư xây dựng công trình:

Ghi chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình. Ví dụ:

- Làm đường giao thông,

- Hệ thống cấp hoặc thoát nước...

(Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể các khoản chi cho từng mục đích và địa chỉ cụ thể)

2- Chi hỗ trợ và đầu tư cho các mục đích khác. 

3- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có).

____________

Tổng cộng: 
	 


	Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới biểu. 
	Ngày ...........tháng ........năm........ 

Trưởng ban quản lý quỹ

(Chủ tài khoản)


Phụ lục số 3

Mẫu CKQ 03

Đơn vị công bố thông tin:

- Tên quỹ……
- Địa chỉ....

- Số điện thoại (nếu có)....

 

DỰ TOÁN CHI VÀ CÁC NGUỒN VỐN CHO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:........................

(Áp dụng cho các quỹ có mục tiêu đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng từ các khoàn đóng góp của nhân dân )

(Đơn vị tính: ....... đồng)

	Hạng mục công trình


	Dự toán công trình


	Nguồn vốn đầu tư
	Dự toán công trình phân theo tiến độ

	
	
	Ngân sách
	Viện trợ, tài trợ nước ngoài
	Huy động đóng góp
	Nguồn khác
	Cộng
	Quý/

năm
	Quý/ Năm
	......

	Ghi từng hạng mục công trình.

Ví dụ: Làm đường giao thông xã:

- Chi đắp nền đường

- Làm mặt đường

......
	Ghi chi tiết theo từng hạng mục công trình. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Ghi chú: Các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi biểu. 
	Ngày.......tháng.......năm.....

Trưởng ban quản lý quỹ 

(Chủ tài khoản)


Phụ lục số 4

Mẫu CKQ 04

Đơn vị công bố thông tin:

- Tên Quỹ hoặc Uỷ ban nhân dân xã....

- Địa chỉ...

- Số điện thoại (nếu có)....

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU:........................

(Đơn vị tính: đồng)

	Nhà thầu
	Tiêu thức chọn thầu
	Nhà thầu được chọn

 

	
	Giải pháp kỹ thuật 
	Giải pháp thi công 
	Tiến độ thi công
	...............
	Giá bỏ thầu

(.........đồng)
	

	a

b

c

....
Ghi danh sách nhà thầu tham gia vòng cuối
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
	Ngày ...........tháng.......năm ..... 

Chủ tịch Hội đồng xét thầu


Phụ lục số 5
Mẫu CKQ 05

Đơn vị công bố thông tin:

- Uỷ ban nhân dân xã....

- Địa chỉ...

- Số điện thoại (nếu có)...

QUYẾT TOÁN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CHO CÔNG TRÌNH:......
(Đơn vị tính:...... đồng)

	Các khoản thu
	Số tiền
	Các khoản chi
	Số tiền

	(Ghi chi tiết các khoản thu cho xây dựng công trình.)

Ví dụ: 1. Vốn hỗ trợ từ ngân sách:

- Tỉnh, 

- Huyện...

2. Viện trợ, tài trợ của nước ngoài:

- Công ty A, nước B...

3. Huy động đóng góp của nhân dân:

4. Thu khác.

......................
	 
	(Ghi chi tiết các khoản chi cho xây dựng công trình.)

Ví dụ: 1. Đào đắp nền đường:

- Chi nhân công,

- Chi thuê máy móc ...

2. Rải đá cấp phối mặt đường:

- Chi vật liệu,

- Chi nhân công...

..................
	 

	Tổng cộng
	 
	Tổng cộng 
	 

	Chênh lệch thu lớn hơn chi 
	 
	Chênh lệch chi lớn hơn thu 
	 


	Ghi chú: - Các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi biểu. 

- Biện pháp xử lý số chênh lệch thu - chi
	Ngày ...........tháng ........năm........ 

Trưởng ban quản lý quỹ

(Chủ tài khoản)


 
